
        SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        BỆNH VIỆN MẮT            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:           /BVM-TCHCTC            Bình Định, ngày       tháng 10  năm 2024 

V/v mời chào giá Gói thầu: Cung cấp 

văn phòng phẩm cho Bệnh viện Mắt 

 từ Quý 4/2024 đến hết Quý 3/2025 

                          

YÊU CẦU BÁO GIÁ
 

Kính gửi: Các Công ty kinh doanh văn phòng phẩm 

Bệnh viện Mắt Bình Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp 

văn phòng phẩm cho Bệnh viện Mắt từ Quý 4/2024 đến hết Quý 3/2025 với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Bình Định 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính-Tài chính Bệnh 

viện Mắt Bình Định, 

Điện thoại: 0989.638.779, email: hunglm@syt.binhdinh.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện 

Mắt Bình Định, 78 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ 08h ngày 22/10/2024 đến trước 10h ngày 28/10/2024.
 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

28/10/2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục văn phòng phẩm (Theo Phụ lục đính kèm) 

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

a. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng 

b. Phương thức thanh toán:  

+ Hình thức thanh toán:  Thanh toán bằng chuyển khoản. 

+ Điều kiện thanh toán: Thanh toán theo từng đợt cung ứng hàng hóa sau 

khi nhận đầy đủ các chứng từ thanh toán.  

Bệnh viện Mắt Bình Định kính thông báo ./. 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
-  Như  trên; 

-  Trang TTĐT Bệnh viện; 

-  Lưu: VT. 

 

 

               Nguyễn Thanh Triết 



Phụ lục danh mục văn phòng phẩm 

(Kèm theo Công văn số      /BVM-TCHCTC ngày    /10/2024 của Bệnh viện Mắt 

Bình Định) 

STT Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật 
Số 

lượng 

1 Băng keo gân 
 - Dày 5cm, Loai dính: Một mặt, Chất liệu: Cao su tự nhiên có độ dính 

rất tốt, kết hợp với nhựa Simili mỏng, Màu sắc: xanh dương đậm 
Cuộn 

2 Băng keo trong  - Dày 5cm, Loai dính: Một mặt, Có màu trắng trong Cuộn 

3 Băng keo xanh  - Dày 5cm, Loai dính: Một mặt, Có màu xanh dương đậm Cuộn 

4 Bấm số 10 - Trọng lượng 50g, Thân bọc nhựa, Lưỡi bằng thép không rỉ Cái 

5 Bìa ba dây 

 - Bìa bằng giấy cứng, có 3 dây nằm ở 3 cạnh bìa. Bìa bên ngoài được 

dán 1 lớp keo chống thấm nước, chống ẩm. Lưu trữ được lượng giấy tờ 

khá lớn, giúp giấy tờ bên được thẳng nếp, không bị nhàu nát.Bìa 3 dây 

15F. Bìa bằng giấy cứng, gồm 1 dây trên, 1 dây dưới, và 1 dây bên phải 

giúp cố định hồ sơ chắc chắn.  

Cái 

6 Bìa hộp 10p 
 - Hộp vuông 10cm. Bìa được sản xuất từ giấy với độ cứng cao, không 

cong gấp. Hộp đựng tài liệu có kích cỡ bằng khổ giấy A4 
Cái 

7 Bìa hộp 15p 
 - Hộp vuông 15cm. Bìa được sản xuất từ giấy với độ cứng cao, không 

cong gấp. Hộp đựng tài liệu có kích cỡ bằng khổ giấy A4 
Cái 

8 Bìa hộp 20p 
 - Hộp vuông 20cm. Bìa được sản xuất từ giấy với độ cứng cao, không 

cong gấp. Hộp đựng tài liệu có kích cỡ bằng khổ giấy A4 
Cái 

9 Bìa lỗ A4 

 - Chất liệu từ nhựa PP, nhựa qua quy trình xử lý loại bỏ các tạp chất 

nguy hại. Sản phẩm mỏng nhẹ nhưng dai và bền. Kích thước: A4. Màu 

sắc: Trong suốt. Bìa lỗ gồm 11 lỗ ngay bên rìa trái của sản phẩm. Quy 

cách: Xấp 100 tờ 

Xấp 

10 
Bút lông dầu 

PM04 

 - Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 mm, Số đầu bút: 2, Màu mực: 

Xanh/Đỏ/Đen 
Cây 

11 
Bút lông dầu 

PM09 

 - Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 mm, Số đầu bút: 2, Màu mực: 

Xanh/Đỏ/Đen 
Cây 

12 Bìa nút 

 - Bìa nút làm bằng vật liệu PP . Thiết kế nút bấm trên bìa có độ bền cao, 

đường hàn chắc chắn, sử dụng thuận tiện. - Bìa nút VC lưu trữ tối đa 125 

tờ với nhiều kích cỡ A4, A5, F4. Quy cách: 12 cái/xấp 

Cái 

13 Bìa thơm dày  
 - Bìa đẹp dày khổ A4, bìa in vân hoa nhũ thơm. Đơn vị tính: Xấp (100 

tờ). Màu sắc: Xanh dương, trắng, vàng 
Ram 

14 
Dây đeo bảng 

tên 

 - Đầu dạng kẹp sắt tiện dụng, tương thích với hầu hết các loại bảng tên; 

chất liệu dây: vải. Màu sắc: xanh, đỏ 
Cái 

15 Dây thun nhỏ 
 - Được sản xuất từ cao su thiên nhiên. Chất lượng và độ bền cao, độ co 

giãn tốt. Kích thước nhỏ O16. Khối lượng tịnh 500g/bì 
Bì 

16 Dây thun trung 
 - Được sản xuất từ cao su thiên nhiên. Chất lượng và độ bền cao, độ co 

giãn tốt. Kích thước trung O25. Khối lượng tịnh 500g/bì 
Bì  

17 Dây thun lớn 
 - Được sản xuất từ cao su thiên nhiên. Chất lượng và độ bền cao, độ co 

giãn tốt. Kích thước lớn 038. Khối lượng tịnh 500g/bì 
Bì 

18 Giấy A4 
 - Đơn vị tính: 500 tờ/ram. Kích thước: A4 210x297mm. Giấy trắng đẹp, 

láng, mịn. Phù hợp cho máy in, máy photo 
Ram 



19 
Giấy A4 màu 

vàng 

 - Đơn vị tính: 500 tờ/ram. Kích thước: A4 210x297mm. Định lượng 

70gsm. Giấy màu vàng đẹp, láng, mịn. Phù hợp cho máy in, máy photo 
 Ram 

20 Giấy A5 
 - Đơn vị tính: 500 tờ/ram. Kích thước: A5 210mm x 148mm. Giấy trắng 

đẹp, láng, mịn. Phù hợp cho máy in, máy photo 
Ram 

21 
Giấy A5 màu 

xanh 

 - Đơn vị tính: 500 tờ/ram. Kích thước: A5 210mm x 148mm. Định 

lượng: 80gsm. Giấy màu xanh dương đẹp, láng, mịn. Phù hợp cho máy 

in, máy photo 

 Ram 

22 Ghim C62  - Đầu nhọn dài 25mm Hộp 

23 Giấy hộp Puplly 
 - Số lượng 180 tờ, Số lớp 2 lớp, Khổ giấy 18.6cm x 20cm, Giấy mềm 

mại, mịn màng, Chất liệu Bột giấy nguyên chất 
Hộp 

24 Giấy fax nhiệt 

 - Giấy in nhiệt trực tiếp K80 80mm. Chiều dài 80mm. Đường kính 

ngoài cuộn giấy : ϕ80mm. Loại giấy: Giấy cảm nhiệt, mặt không nhiệt 

được quấn bên trong, mặt nhiệt được quấn ra ngoài, gói giấy bạc cách 

nhiệt, dán tem hai đầu. 

Cuộn 

25 
Giấy in ảnh 

EPSON                                                                                     

Giấy in ảnh EPSON A4 230 Gsm 1 mặt bóng, Số tờ/Ram: 20, Kích 

thước 279x210 mm 
Ram 

26 Hồ dán G08 

 - Dạng keo lỏng dễ sử dụng, Đầu bôi keo dạng lưỡi gà. Khay gồm 12 lọ. 

Dung tích 30ml vừa phải, lọ nhựa trong suốt nên bạn có thể nhận biết 

được keo bên trong. Mùi dễ chịu, không gắt. 

Chai 

27 
Khăn giấy 

vuông Pulppy 

 - Khăn giấy vuông Pulppy 100M, 33 x 33cm. Sản xuất từ bột giấy 

nguyên chất tốt nhất, trắng tự nhiên. Loại giấy này hoàn toàn không có 

hóa chất tẩy trắng gây độc hại nên dùng được cho làn da nhạy cảm. Mềm 

mịn, dai và thấm hút tốt 

Cục 

28 Kẹp bướm 15 

 - Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp, cứng và bền chắc. Bề mặt 

được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ. Kẹp chắc 

chắn, không bung rời. Lò xo của kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể 

mở được độ rộng tối đa. Độ đàn hồi của lò xo bền, không bị bung lỏng 

Hộp 

29 Kẹp bướm 19 

 - Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp, cứng và bền chắc. Bề mặt 

được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ. Kẹp chắc 

chắn, không bung rời. Lò xo của kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể 

mở được độ rộng tối đa. Độ đàn hồi của lò xo bền, không bị bung lỏng 

Hộp 

30 Kẹp bướm 25 

 - Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp, cứng và bền chắc. Bề mặt 

được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ. Kẹp chắc 

chắn, không bung rời. Lò xo của kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể 

mở được độ rộng tối đa. Độ đàn hồi của lò xo bền, không bị bung lỏng 

Hộp 

31 Kẹp bướm 32 

 - Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp, cứng và bền chắc. Bề mặt 

được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ. Kẹp chắc 

chắn, không bung rời. Lò xo của kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể 

mở được độ rộng tối đa. Độ đàn hồi của lò xo bền, không bị bung lỏng 

Hộp 

32 Kẹp bướm 41 

 - Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp, cứng và bền chắc. Bề mặt 

được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ. Kẹp chắc 

chắn, không bung rời. Lò xo của kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể 

mở được độ rộng tối đa. Độ đàn hồi của lò xo bền, không bị bung lỏng 

Hộp 

33 Kẹp bướm 51 

 - Sản phẩm được làm bằng chất liệu cao cấp, cứng và bền chắc. Bề mặt 

được phủ một lớp sơn gia nhiệt khó bong tróc, giúp chống gỉ. Kẹp chắc 

chắn, không bung rời. Lò xo của kẹp linh hoạt, chỉ cần bóp nhẹ là có thể 

mở được độ rộng tối đa. Độ đàn hồi của lò xo bền, không bị bung lỏng 

Hộp 

34 Kim bấm 10 
 - Ghim bấm số 10 Plus. Thân sắt, chiều cao 4mm. Kim bấm làm từ thép 

cao cấp, bóng sáng không rỉ, có độ cứng cao 
Hộp 



35 
Mực dấu (đỏ, 

xanh) 

 - Miệng lọ nhỏ. Mực không cặn và bền màu trong thời gian dài. Màu 

mực có ưu điểm tươi sáng, mau khô, ít hao, đồng thời không có mùi khó 

chịu. dung tích 28ml. Màu: xanh, đỏ 

Lọ 

36 Nước rửa chén  - Dung tích 500ml.  Chai 

37 
Nước rửa tay 

Lifeboy lớn 
 - Dạng Lỏng. Dung tích 500ml.  Chai 

38 Pin đũa 
 - Pin đũa AAA. Loại pin : Pin kiềm/ Alkaline. Điện thế : 1,5V. Hình 

thức đóng gói : vỉ 2 viên 
Viên 

39 Pin tiểu  - Pin AA, 1.5V. Thành phần chính: Bột than Viên 

40 Pin trung  - Pin C, 1,5v. Thành phần chính: Bột than Viên 

41 Pin đại  - Pin D, 1,5v. Thành phần chính: Bột than Viên 

42 
Tua băng 

Epson-LQ300+2 

 - Epson. Ribbon mực LQ300 (300+II) Epson. dùng cho máy in kim 

Epson LQ300/LQ300+II. Kích thước : 12,7mm x 10m 
Cái 
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